




1 MAI NGỌC HOÀNG AN 21/11/2001 058201008240 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22355 SH lại M

2 HUỲNH NHẬT AN 16/09/2005 075205008279 Xã Xuân Quế, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q1/0002 SH lại Đ

3 NGUYỄN MINH ANH 02/05/1996 056096008861 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22591 SH lại M

4 NGUYỄN DUY ANH 29/07/1996 075096004642 Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q1/0201 SH lại H + Đ

5 NGUYỄN VŨ HOÀNG ANH 17/08/1997 058197004709  Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22369 SH lại LT+M+H+Đ

6 NGUYỄN VĂN BẮC 19/04/1980 038080037471 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22730 SH lại Đ

7 PHAN THANH CẢNH 06/08/1973 068073000390 Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q1/0005 SH lại LT + H + Đ

8 PHẠM VĂN CÔNG 10/02/1982 038082044624 Xã Lưu Vệ, Tỉnh Thanh Hóa hợp lệ Q22733 SH lại H + Đ

9 NGUYỄN VĂN CƠ 9/12/1991 058091011271 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22359 SH lại M

10 BO THANH CƯƠNG 02/05/1991 058091001026 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22734 SH lại M

11 PHẠM VĂN CƯỜNG 14/02/2002 068202004648 Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22876 SH lại H

12 TRẦN MẠNH CƯỜNG 22/04/1993 042093004917  Xã K' Dang, Tỉnh Gia Lai hợp lệ A1 Q22737 SH lại M

13 PHẠM NGỌC CHÁNH 23/08/1960 056060000646  Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22732 SH lại M + H

14 NGUYỄN NGỌC CHÂU 01/06/1963 040063024908 PhườngCam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22129 SH lại M + H + Đ

15 PHAN THỊ BÍCH CHI 02/10/1997 058197005951 Phường Phan Rang, T.Khánh Hòa hợp lệ Q22291 SH lại H + Đ

16 NGUYỄN HỮU CHINH 22/12/1996 052096001370 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22358 SH lại M

17 NGUYỄN CÔNG CHƠN 23/02/1985 056085000330 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22292 SH lại LT+M+H+Đ

18 LẠI VĂN CHUNG 05/02/1991 058091004259  Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22131 SH lại LT + M + H

19 NGUYỄN VĂN CHUNG 4/4/1982 068082006313 Thôn 3, Xã Đinh Tranng Thượng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22132 SH lại LT+M+H+Đ

20 HOÀNG VĂN CHƯƠNG 24/08/1996 058096005808 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22593 SH lại M + H

21 VÕ THỊ NGỌC DIỄM 30/09/1995 056195000553 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22360 SH lại M + H

22 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DUNG 8/12/2002 068302008964 Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q1/0218 SH lại LT

23 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 27/11/1990 058090010146 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22147 SH lại M + H

24 CAO XUÂN DŨNG 12/03/1976 042076012137 Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q10017 SH lại LT + M

25 NGUYỄN VŨ ĐAN DUY 25/05/1992 060092010632 Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22600 SH lại M
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26 MAI HOÀNG DUY 16/09/1986 058086001429 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22298 SH lại LT

27 VÕ PHẠM QUỐC DUY 17/08/2005 068205002227 X. Ka Đô, T. Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22299 SH lần đầu

28 NGUYỄN NHƯ THÙY DUYÊN 05/07/1997 058197007111 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22373 SH lại M

29 TRẦN VÕ MỸ DUYÊN 27/11/2003 056303011698 Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q23135 SH lại H

30 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 01/05/2006 058206001942 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22297 SH lại M

31 NGUYỄN BÁ ĐẠT 23/04/1996 075096017362 hợp lệ A1 Q22596 SH lại M

32 NGUYỄN TẤN ĐẠT 18/07/1981 056081010668 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22740 SH lại H

33 PHAN VĂN ĐẠT 01/01/1958 080058007449 Xã Bình Đại, Tỉnh Vĩnh Long hợp lệ A1 Q22741 SH lại LT+M+H+Đ

34 TRẦN HẢI ĐĂNG 13/06/2004 058204002949 Xã Phước Hữu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0013 SH lại Đ

35 NGUYỄN THẠC ĐÔNG 05/09/1989 040089008238 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22362 SH lại H

36 VÕ ANH ĐỨC 31/08/2003 056203012547 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22745 SH lại LT + M

37 NGUYỄN ĐỨC GIANG 14/02/1991 031091018193  Xã An Trường, Thành Phố Hải Phòng hợp lệ A1 Q22601 SH lại LT+M+H+Đ

38 NGUYỄN QUỲNH GIANG 19/04/1993 056193005812 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22602 SH lại M

39 TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 15/01/1987 056187005851 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22375 SH lại M

40 ĐẶNG THỊ TUYẾT HÀ 29/06/1983 058183002102 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22150 SH lại M + H + Đ

41 TRƯƠNG THỊ HÀ 18/06/1980 038180026814 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22229 SH lại H

42 CAO THANH HẢI 01/01/1989 056089000857 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22748 SH lại M + H + Đ

43 NGUYỄN NGỌC HẢI 12/12/1996 038096028552 Xã Cẩm Thạch, Tỉnh Thanh Hóa hợp lệ A1 Q22749 SH lại M

44 LÊ SỸ HOÀNG HẢI 15/08/1984 075084022663 Xã Xuân Quế, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q1/0206 SH lại LT

45 VI SƠN HẢI 01/11/1994 056094001195 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22231 SH lại LT

46 TRƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 01/09/1988 068188007189 Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22369 SH lại H

47 PHẠM XUÂN HÀO 18/08/2003 058203001490 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22751 SH lại M

48 ĐOÀN HỒNG HẢO 23/10/1990 036190013984 Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22462 SH lại M

49 ĐÀO DIỆU THÚY HẰNG 16/03/1997 056197004463 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22368 SH lại M + H

50 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 10/09/1989 077189006685 Phường Hàng Gòn, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q1/0024 SH lại Đ

51 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 23/06/1991 058191003983 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22605 SH lại LT + H 

52 NGUYỄN ĐINH HÂN 14/03/2005 052205000550 Xã Phước Hòa, Thành Phố Hồ Chí Minh hợp lệ Q22877 SH lại M

53 NGUYỄN VĂN HÈ 24/03/1992 030092018031 Phường Hòa Khánh, Thành Phố Đà Nẵng hợp lệ A1 Q22305 SH lại H

54 TSÚ SAY HẾNH 18/4/1987 068087009508 Thôn 3, Xã Đinh Tranng Thượng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22154 SH lại LT+M+H+Đ

55 NGÔ THỊ HIỀN 10/10/1982 042182002230 Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0029 SH lại H
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56 NGUYỄN VĂN HIỀN 01/01/1979 058079006231 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22370 SH lần đầu

57 PHẠM HÒA HIỆP 19/08/1983 066083014061 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22606 SH lại M 

58 ĐÀO THIỆN HIỆP 15/06/1986 056086004645 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0030 SH lại Đ

59 NGUYỄN TRUNG HIẾU 09/01/2000 058200007569 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22607 SH lại M

60 PHẠM VĂN HIẾU 24/10/1976 001076057042 P. Cam Ly - Đà Lạt, T. Lâm Đồng hợp lệ Q22156 SH lần đầu

61 PHAN ĐÌNH HIẾU 16/02/1990 056090002803 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22753 SH lại M + H + Đ

62 HOÀNG MINH HIẾU 5/9/2003 075203002554 Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22306 SH lại LT+M+H+Đ

63 LÊ THỊ HOA 20/05/1991 066191004344 Xã Bảo Lâm 4, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q1/0149 SH lần đầu

64 TRẦN HUY HÒA 23/10/1993 066093000175 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22609 SH lại M + H

65 NGUYỄN HỮU HÒA 05/08/1979 054079005245 Xã Đại Lãnh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22372 SH lại LT + H 

66 PHẠM THỊ MỸ HÒA 6/7/2000 54300003429 Xã Đức Bình, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ A1 Q22373 SH lại H

67 HOÀNG QUỐC HÒA 20/12/1991 058091001707 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0033 SH lại H + Đ

68 PHAN THỊ HÓA 28/07/1992 040192039001 Xã Tam Đồng, Tỉnh Nghệ An hợp lệ A1 Q22378 SH lại M

69 NGUYỄN CAO HOÀNG 28/07/2003 056203002550 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22610 SH lại M 

70 VÕ THỊ MINH HỒNG 06/02/1988 056188002536 Xã Suối Dầu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0038 SH lại H

71 NGUYỄN THỊ NHƯ HUÊ 09/03/1979 037179005257 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22611 SH lại LT+M+H+Đ

72 NGUYỄN TUẤN HUY 13/05/1996 058096000075 Phường Phan Rang, T.Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22316 SH lại LT + Đ

73 LÊ KHẮC HUY 06/02/1992 056092002158 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0043 SH lại LT + M

74 BÙI QUANG HUY 27/01/2005 049205010649 Xã Đại Lộc, Thành Phố Đà Nẵng hợp lệ A1 Q23107 SH lần đầu

75 NGUYỄN THỊ HUYỀN 23/10/1980 038180016601 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22614 SH lại LT + M + H

76 NGUYỄN THỊ HUYỀN 27/07/1995 044195003375 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22381 SH lại M

77 LÊ THỊ HUYỀN 6/5/1979 038179017048 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0154 SH lại LT

78 TRẦN THANH HƯNG 16/09/2004 058204000244 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0041 SH lại LT+M+H+Đ

79 NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG 30/3/1987 056187010423 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22468 SH lại M

80 HOÀNG THỊ THU HƯỜNG 15/06/1986 026186010346 Phường Phú Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh hợp lệ A1 Q22313 SH lại LT

81 LÊ THỊ HƯỜNG 6/3/1993 001193031882 Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q1/0153 SH lại H

82 NGUYỄN TUẤN KIỆT 03/02/2002 075202015332  Xã Xuân Quế, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22616 SH lại M

83 TRẦN MINH KIỆT 13/06/2006 054206004374 Phường Hòa Hiệp, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ A1 Q1/0051 SH lại LT

84 VŨ VĂN KỲ 06/04/1992 033092014252  X. Hoàn Long, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên hợp lệ A1 Q22767 SH lại M

85 PHAN QUANG KHẢ 03/03/2002 056202006694 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22165 SH lại M
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86 VÕ QUỐC KHÁNH 22/10/1993 079093024339 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22764 SH lại M

87 KIM QUỐC KHÁNH 20/10/1989 056089003195 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22237 SH lại H

88 NGUYỄN TẤN KHOA 22/7/1995 056095012875 Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22383 SH lại M

89 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 2/2/1991 075091016792 Phường Bảo Vinh, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q22382 SH lại LT + M + H

90 NGUYỄN VĂN KHÔI 05/10/2004 058204001133 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q32730 SH lại Đ

91 NGUYỄN AN LẠC 29/04/1981 075081016530 Xã Phú Vinh, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q22731 SH lại LT + H + Đ

92 LÊ THỊ LAN 15/10/1980 038180028828 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0155 SH lại H

93 BÙI LANG 08/10/1968 054068014340 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22769 SH lại LT + H 

94 NGUYỄN VĂN LẬP 04/05/1975 058075000318 Phường Đô Vinh,T.Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22321 SH lại LT

95 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 28/1/1993 056193000646 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22385 SH lại LT+M+H+Đ

96 TRẦN THỊ LIÊN 30/04/1985 038185048586 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0156 SH lại H

97 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 06/03/1998 052198012471  Xã Quảng Lập,  Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22617 SH lại H

98 NGUYỄN TÚ LINH 31/10/1994 075194001860 Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q1/0055 SH lại H + Đ

99 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 27/11/1965 040165003518 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22770 SH lại M + H + Đ

100 LÊ THỊ LOAN 02/12/1976 038176012233 Phường  Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh hợp lệ Q1/0209 SH lại Đ

102 SẮN CẮM LONG 26/09/1989 012089005653 Xã Nậm Hàng, Tỉnh Lai Châu hợp lệ A1 Q22771 SH lại LT+M+H+Đ

103 BÙI THỊ MỸ LỘC 08/01/2002 056302001440 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22242 SH lại M + H + Đ

104 NGUYỄN THÀNH LUÂN 10/07/2005 068205002466 Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22388 SH lần đầu

105 PHẠM ĐỨC LUẬN 28/04/1992 031092005851 Xã Tiên Lãng, Thành Phố Hải Phòng hợp lệ A1 Q22621 SH lại H + Đ

106 NGÔ QUANG LUYỆN 07/11/1989 068089002620 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22622 SH lại LT +M+ Đ

107 KHỔNG VĂN LỰC 02/02/1994 052094016429 Xã Cát Tiến, Tỉnh Gia Lai hợp lệ A1 Q22588 SH lại H

108 TRẦN THỊ BÍCH LY 08/10/1984 056184003752  Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22243 SH lại M + H + Đ

109 PHẠM VĂN MAI 05/03/1991 068091012778 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q23111 SH lại H

110 LÂM THỊ HUỲNH MAI 05/04/1992 056192014243  Phường Ba Ngòi,  Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22244 SH lại M

111 NGUYỄN THỊ MAI 8/6/1992 058192000560 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22475 SH lại M

112 ĐINH THỊ QUỲNH MY 26/06/1990 056190009494 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22391 SH lại H

113 HUỲNH VĂN NIÊN 20/12/1987 054087001094 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22402 SH lại M

114 TRẦN THỊ MỴ NƯƠNG 12/4/1992 056192000870 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22403 SH lại M + H

115 NGUYỄN THỊ HẰNG NY 18/03/1994 058194002454 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22404 SH lại LT + M

116 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 09/12/1989 058189007147 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22278 SH lại M + H + Đ
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117 PHẠM TRẦN KHÁNH NGÂN 21/05/1993 058193001674 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0060 SH lại LT+M+H+Đ

118 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG NGÂN 09/09/2004 082304004378 Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22627 SH lần đầu

119 LÊ NGUYỄN CÔNG NGHĨA 27/11/2003 058203001170 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22329 SH lại H

120 CAO SÔNG NGHĨA 06/06/1986 075086019138 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22388 SH lại LT+M+H+Đ

121 BÙI VĂN NGHĨA 12/5/1978 042078012310 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0163 SH lần đầu

122 HỒ VIẾT NGHIÊM 16/09/1989 068089011283 Xã Quảng Lập, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22393 SH lần đầu

123 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 25/2/2003 058203004609 Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22394 SH lại LT

124 ĐỖ TRỌNG NGUYÊN 26/09/1988 052088001636 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22330 SH lại LT + M

125 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 27/2/1990 054190001437 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22395 SH lại LT + H + Đ

126 PHẠM VĂN NGUYÊN 21/09/1995 049095017554 Xã Việt An, Thành Phố Đà Nẵng hợp lệ A1 Q22778 SH lại M 

127 TRƯỢNG THỊ MỸ NGUYỆN 10/06/1990 058190004040 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0164 SH lại M

128 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 29/10/1987 001187050654 Xã Nam Ban Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22668 SH lại LT

129 NGUYỄN VĂN NHÂN 16/09/2006 058206004014 Xã Anh Dũng,T.Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22179 SH lại LT

130 TRẦN LINH NHI 24/09/2003 068303002311 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22331 SH lần đầu

131 NGUYỄN THỊ ÁI NHI 15/04/1999 058199007875 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22250 SH lại M

132 NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN 15/06/1978 058178005101 Xã Bác Ái Tây, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22390 SH lại LT

133 TÔ THỊ XUÂN NHIỀU 20/04/1994 058194005779 Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22401 SH lại M + Đ

134 HÀNG BÍCH NHUNG 26/5/1996 058196005941 Phường Phan Rang, Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22391 SH lại LT+M+H+Đ

135 NGUYỄN Ý NHƯ 29/02/1992 068192006289 Xã D' Rang, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22784 SH lại H

136 NGUYỄN THỊ HỒNG NHƯ 13/06/1994 058194005520 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22783 SH lại M

137 NGUYỄN HẠ QUỲNH NHƯ 6/11/1993 066193015857 Phường Tân Lập, Tỉnh Đắk Lắk hợp lệ A1 Q22481 SH lại H

138 NGUYỄN THỊ OANH 05/03/1995 036195019364 Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22631 SH lại H

139 VÕ THỊ KIỀU OANH 07/09/1994 056194002830 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0068 SH lại M + Đ

140 NGUYỄN NGỌC OANH 27/02/1997 075197015262 Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q23114 SH lần đầu

141 TRẦN A PHÁT 10/10/1984 075084023723 Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q1/0070 SH lại M

142 NGUYỄN THỊ YẾN PHI 14/02/1992 056192000928 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22632 SH lại M + H

143 HUỲNH ANH PHI 30/07/1984 056084000761 Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q23115 SH lại LT + M

144 VÕ DUY PHI 30/9/1982 058082000164 Khu phố 14, Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22785 SH lại M

145 VÒNG QUỐC PHONG 28/11/1987 075087010473 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q1/0072 SH lại LT + Đ

146 HÀ DƯƠNG PHÚ 25/05/1991 056091012186 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22333 SH lại Đ
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147 LÊ VĂN PHÚC 12/8/2006 038206031008 Phường Đông Quang, Tỉnh Thanh Hóa hợp lệ Q22187 SH lại LT+M+H+Đ

148 NGUYỄN NHẬT PHỤNG 14/04/2000 075200012726 Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22406 SH lại LT + M 

149 HÀ TẤN PHƯỚC 08/08/1992 058092008526 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22634 SH lại M + H

150 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 21/10/1995 056095000679 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22788 SH lại LT + M

151 PHẠM PHƯƠNG PHƯỚC 03/09/1993 058093005496 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q23132 SH lại H

152 ĐỖ CHÍ PHƯƠNG 10/05/1974 058074003462 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22190 SH lại M + H

153 TRẦN VĂN PHƯƠNG 19/7/1979 051079014630 Phường Trà Châu, Tỉnh Quảng Ngãi hợp lệ A1 Q22407 Sh lại H

154 LÊ UYÊN PHƯƠNG 27/07/2006 075306008347 Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22252 Sh lại M

155 NGÔ DƯƠNG ÁNH PHƯƠNG 13/06/1998 075198014129 Xã Nam Cát Tiên, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q22671 SH lại LT + H 

156 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 25/08/1978 027178008001 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22635 SH lại M + H

157 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 18/07/1987 070187006715 Xã Quảng Lập,  Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22408 SH lần đầu

158 NGUYỄN ĐỨC QUANG 4/12/1968 036068016631 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0172 SH lần đầu

159 BÙI THỊ QUANH 06/10/1993 056193003857 Xã Diên Lạc,Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22790 SH lại H

160 TRẦN THANH QUI 17/1/1993 058093008399 Xã Ninh Hải, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22483 SH lại M

161 TRẦN THỊ QUỲNH 5/2/1995 040195005601 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22194 SH lại M + H

162 TRẦN SANG 26/05/1996 075096001799 Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22411 SH lại Đ

163 LÊ THỊ SANG 07/03/1993 056193004074 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22276 SH lại M 

164 TRẦN VĂN SƠN 04/02/1976 056076015130 Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q2/3136 SH lần đầu

165 NGUYỄN VĂN SỬU 05/03/1985 084085005931 Xã Tân An, Tỉnh Vĩnh Long hợp lệ A1 Q22414 SH lại H

166 CÙ TÂM 02/03/1985 040085004254 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22640 SH lại M 

167 PHAN THANH TÂM 12/10/1997 056197001904 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22642 SH lại M 

168 TRẦN THỊ TÂM 11/1/1986 017186005154 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0176 SH lần đầu

169 PHAN NGUYỄN QUỐC TIẾN 03/04/2000 056200011340  Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22650 SH lại H

170 TRẦN TRUNG TÍN 12/5/1993 058093004057 Xã Phước Hậu, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q10155 SH lại LT

171 TRẦN THANH TOÀN 18/08/1994 058094007946 Xã Cam Lâm, T. Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22429 SH lại Đ

172 ĐỖ HUỲNH TOÀN 15/07/1988 058088000271 Xã Thuận Bắc, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0104 SH lại LT

173 NGUYỄN THỊ TỐT 14/09/1994 054194009125 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q1/0107 SH lại H

174 NGUYỄN QUỐC TÚ 08/07/1995 075095014369 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22653 SH lại M 

175 TỐNG THANH TUẤN 17/12/1988 058088008558 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22808 SH lại LT + M + H

176 MAI NGỌC TUẤN 01/05/1993 067093003029 Xã Đắk Mil, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22361 SH lại Đ
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177 HUỲNH MINH TUẤN 20/02/2000 046200001129 Xã Khe Tre, Thành phố Huế hợp lệ A1 Q1/0121 SH lại Đ

178 TRƯƠNG CÔNG ANH TUẤN 17/02/1978 058078001873 Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q22654 SH lần đầu

179 NGUYỄN THÁI TÙNG 12/03/2004 058204000658 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22362 SH lại LT + M

180 PHAN THỊ CAM TUYỀN 16/12/1982 048182001636 Xã Hòa Vang, Thành Phố Đà Nẵng hợp lệ A1 Q22438 SH lần đầu

181 TRẦN NGỌC THANH 27/01/1983 058083001343 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0089 Sh lại LT + M

182 TỐNG VĂN THÀNH 07/06/1995 056095009526 Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22797 SH lại M + H

183 NGUYỄN VĂN THÀNH 12/02/1989 068089010379 Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q1/0088 SH lại LT + H 

184 NGUYỄN VĂN THÀNH 2/6/1980 044080000153 Phường Linh Xuân, Thành Phố Hồ Chí Minh hợp lệ A1 Q22201 SH lại LT+M+H+Đ

185 BÙI TRẦN THANH THẢO 02/09/1987 056187009967 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22203 SH lại LT + H 

186 VÕ VĂN THẢO 26/08/1988 051088012848 Xã Phước Giang, Tỉnh Quảng Ngãi hợp lệ A1 Q22347 SH lại H

187 NGUYỄN THỊ LỆ THẢO 20/07/1990 056190000429 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0091 SH lại H

188 KIỀU TÂN THẮNG 14/03/2006 058206005463 Xã Ninh Phước, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22644 SH lại M 

189 ĐẶNG MINH THẮNG 28/06/1984 056084013171 Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22794 SH lại H

190 ĐẶNG ĐÌNH THẮNG 1/1/1985 075085018679 Phường Bình Lộc, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ A1 Q22342 SH lại LT + Đ

191 NGUYỄN VĂN THẾ 10/10/1991 040091022545 Xã Đức Châu, Tỉnh Nghệ An hợp lệ A1 Q23119 SH lại LT+M+H+Đ

192 MẤU THÊM 31/12/1980 056080000796 Xã Tây Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22799 SH lại LT+M+H+Đ

193 TRẦN VĂN THÍCH 24/10/1974 030074013503 Phường Đô Vinh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22350 SH lại LT

194 PHẠM BẢO THIÊN 22/06/2003 068203000567 Xã D' Rang, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22646 SH lại LT + M + H

195 NGUYỄN HOÀNG THIỆN 18/03/1986 079086030096 Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh hợp lệ A1 Q22421 SH lại LT

196 LÊ CÔNG THỊNH 15/1/1995 056095000953 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22423 SH lại LT+M+H+Đ

197 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 26/08/1994 031094004826 Phường Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Phòng hợp lệ A1 Q22351 SH lại LT + H 

198 LÊ ĐÌNH THÔNG 16/09/1996 038096013983 Xã Trung Chính, Tỉnh Thanh Hóa hợp lệ A1 Q22352 SH lại LT

199 HOÀNG THỊ THU 02/02/1992 042192007746 Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22587 SH lại H

200 CHẾ THỊ ÂN THÚY 20/1/1993 056193002212 Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22427 SH lại H

201 VÕ HUỲNH ANH THƯ 28/10/1994 056194010044 Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22800 SH lại LT+M+H+Đ

202 ĐOÀN NGUYỄN PHI THƯƠNG 20/04/1990 056190007043  Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22648 SH lại H

203 ĐẶNG THỊ HOÀI THƯƠNG 05/10/1995 040195005446 Phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22398 SH lại H

204 PINĂNG THỊ THÙY TRANG 24/12/1987 058187001138 Xã Bác Ái Đông, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22865 SH lại LT+M+H+Đ

205 ĐẶNG THỊ TRANG 28/12/1992 068192010821 Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22431 SH lại H

206 CAO THỊ XUÂN TRÂM 10/1/1988 058188001405 Phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22676 SH lại H
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207 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRÂM 11/01/2006 075306013548 Xã Phú Lâm, Tỉnh Đồng Nai hợp lệ Q22677 SH lại LT+M+H+Đ

208 BÙI XUÂN TRỊ 10/10/1982 040082002651 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22432 SH lại LT + M

209 VÕ THỊ KIỀU TRINH 10/3/2001 056301005184 Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0111 SH lại H

210 LÊ THÀNH TRUNG 26/06/1988 056088000620  P. Xương Huân, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22268 SH lại M

211 LÊ VĂN BÌNH TRƯỜNG 10/08/2006 056206000754 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ Q22434 SH lại M

212 BÙI NGỌC PHƯƠNG UYÊN 18/04/1996 058196004313 Xã Mỹ Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0188 SH lại LT

213 NGUYỄN THỊ KIM VÂN 23/4/1990 051190010654 Phường Ba Ngòi, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22439 SH lại M + Đ

214 NGUYỄN TUẤN VIỆT 25/09/2003 058203000200 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22364 SH lại H

215 TRẦN THẾ VINH 23/10/1986 068086000734 Phường Xuân Trường - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A1 Q22218 SH lại LT+M+H+Đ

216 NGUYỄN THỊ VỌNG 15/04/1978 068178001463 Xã Quảng Lập, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ Q22442 SH lần đầu

217 NGUYỄN VŨ 18/02/1998 068098000931 Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng hợp lệ A2 Q22445 SH lần đầu

218 PHAN VĂN VƯƠNG 13/5/1990 058090000247 Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q22447 SH lại M

219 NGUYỄN NGỌC BẢO VY 01/12/1997 058197005835 Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa hợp lệ A1 Q1/0130 SH lại H


